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I. Môn Toán
1. Đổi đơn vị đo độ dài, khối lượng, diện tích dưới dạng số thập phân.
2. Đọc, viết số thập phân
3. Chuyển phân số thập phân, hỗn số dưới dạng số thập phân; phân số, số thập phân dưới dạng tỉ số phần trăm và ngược lại.
4. Thực hiện 4 phép tính với số thập phân.
5. Giải toán
	- Giải toán tỉ lệ thuận, giải toán tỉ lệ nghịch
	- Giải toán về tỉ số phần trăm ( 3 dạng cơ bản:Tìm tỉ số phần trăm của hai số; Tìm giá trị một số phần trăm của một số; Tìm một số khi biết giá trị một số phần trăm của số đó) 
II. Môn Tiếng Việt
1. Luyện từ và câu
a, Nghĩa của từ
Biết tìm từ, đặt câu với:  từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa, từ đồng âm, từ nhiều nghĩa.
b, Từ loại: Biết tìm từ, đặt câu với:danh từ, động từ, tính từ, đại từ, quan hệ từ.
c, Xác định Chủ ngữ, vị ngữ, trạng ngữ trong câu.
      2. Tập làm văn 
- Tả cảnh 
- Tả người
III. Môn Khoa học
1. Vệ sinh tuổi dậy thì
2. Dùng thuốc an toàn
3. Phòng bệnh sốt rét
4. Phòng chống bênh sốt xuất huyết
5. Phòng bệnh viêm não
6. Phòng bệnh viêm gan A
7. Phòng bệnh HIV/AIDS
8. Phòng tránh bị xâm hại
9. Tre, mây, son
10. Sắt, gang, thép
11. Gạch, ngói
12. Xi măng
13.Thủy tinh
14. Nhôm
15. Đồng và hợp kim của đồng
16. Tơ sợi
IV. Môn Lịch sử.
1. Phan Bội Châu và phong trào Đông Du
2. Quyết ra đi tìm đường cứu nước
3. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời
4. Cách mạng mùa thu
5.Bác Hồ đọc bảng tuyên ngôn độc lập
6. Vượt qua tình thế hiểm nghèo
7.  “ Thà hi sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước”
8. Thời gian, ý nghĩa của Chiến thắng Việt Bắc 1947, chiến thắng Biên giới Thu – Đông 1950.
V. Môn Địa lý.
1. Việt Nam đất nước chúng ta
2. Địa hình và khoáng sản
3. Khí hậu
4. Sông ngòi
5. Vùng biển nước ta
6. Các dân tộc, sự phân bố dân cư
7. Nông nghiệp
8. Giao thông vận tải
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